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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể đƣợc  

phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham  

khảo.  

Mọi  mục  đích khác mang tính  lệch lạc  hoặc sử  dụng  với  mục  đích  kinh 

doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LỜI GIỚI THIỆU 

 

Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy chƣơng trình đào tạo trình độ trung cấp,  nghề lâm  

sinh, tôi đã tiến hành biên soạn bài giảng Khai thác lâm sản . Nội dung chính là cung 

cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản  về chặt hạ gỗ, khai thác lâm sản ngoài gỗ, vận 

xuất, vận chuyển gỗ. Đây là mô đun quan trọng giúp cho ngƣời học sau khi học xong 

sẽ thực hiện đƣợc khai thác gỗ và một số lâm sản ngoài gỗ một cách hợp lý. 

Bài giảng gồm 4 bài, cấu trúc thống nhất phù hợp với phƣơng pháp giảng dạy 

tích hợp: Bài 1: Chặt hạ gỗ;  Bài 2: Khai thác lâm sản ngoài gỗ, Bài 3: Vận xuất gỗ, 

Bài 4: Vận chuyển gỗ. 

Để biên soạn bài giảng này tôi đã tham khảo nhiều tài liệu, lấy ý kiến của nhiều 

chuyên gia là các nhà nghiên cứu, các cơ sở sản xuất kinh doanh, giáo viên có kinh 

nghiệm giảng dạy trong và ngoài trƣờng.  

Vì thời gian có hạn, tuy đã có nhiều cố gắng nhƣng không thể tránh khỏi thiếu 

sót, rất mong đƣợc bạn đọc góp ý để bài giảng hoàn thiện hơn.  

 

 Sơn La, tháng 05 năm 2023 

Giảng viên biên soạn : Ks. Tô Thị Hồng Gấm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC/MÔ ĐUN 

Tên môn học/mô đun:  Khai thác lâm sản 

Mã môn học/mô đun: MĐ 18 

 

1. Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học/mô đun:  

Bài giảng Khai thác lâm sản là bài giảng trong chƣơng trình đào tạo hệ trung 

cấp, chuyên  nghành  lâm  sinh. Nội dung chủ yếu về máy và công cụ dùng trong khai 

thác, các loại đƣờng vận xuất, vận chuyển. Bởi vậy đây là bài giảng quan trọng giúp 

cho học sinh sau khi học xong sẽ thực hiện đƣợc công việc cần làm trƣớc khi khai thác 

lâm sản.   

2. Mục tiêu của môn học/mô đun:  

* Về kiến thức:  

- Trình bày đƣợc công cụ và kỹ thuật khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ 

- Trình bày đƣợc đặc điểm của vận xuất gỗ, vận chuyển gỗ 

 * Kỹ năng: 

 - Thực hiện đƣợc kỹ thuật bảo dƣỡng, sửa chữa máy và công cụ dùng trong khai 

thác lâm sản. 

 - Khai thác đƣợc gỗ và lâm sản ngoài gỗ 

- Thực hiện đƣợc khâu vận xuất gỗ, vận chuyển gỗ 

 * Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

 - Cẩn thận và tỷ mỷ trong công việc  

- Đảm bảo an toàn khi sửa chữa và sử dụng thiết bị. 

- Tuân thủ quy trình thiết kề và thi công công trình phục vụ khai thác lâm 

nghiệp. 

3. Nội dung của môn học/mô đun: 

TT Tên bài 
Phƣơng 

pháp dạy 

Thực hiện 

bài giảng 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

Bài 1 Chặt hạ gỗ Tích hợp 

Phòng 

học LT-TH 

 

25 5 19 1 

Bài 2 
Khai thác lâm 

sản ngoài gỗ 
Tích hợp 

Phòng 

học LT-TH 
15 4 10 1 

Bài 3 Vận xuất gỗ Tích hợp 
Phòng 

học LT-TH 
10 3 7 0 

Bài 4 Vận chuyển gỗ Tích hợp 
Phòng 

học LT-TH 
10 3 7 0 

Tổng 60 15 43 2 
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BÀI 1: CHẶT HẠ GỖ 

A. MỤC TIÊU 

 * Kiến thức:  

- Trình bày đƣợc đặc điểm cấu tạo của công cụ và thiết bị chặt hạ gỗ 

- Trình bày đƣợc các bƣớc kỹ thuật chặt hạ gỗ 

 * Kỹ năng: 

- Thực hiện đƣợc  công việc chuẩn bị công cụ và thiết bị chặt hạ gỗ 

- Chặt hạ đƣợc gỗ 

 * Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Tuân thủ quy trình kỹ thuật khai thác gỗ  

- Cẩn thận, tỷ mỷ, đảm bảo an toàn cho ngƣời và máy móc khi thực hiện công 

việc 

B. NỘI DUNG 

1.1. Công cụ và thiết bị chặt hạ gỗ 

1.1.1 Công cụ thủ công 

a. Búa 

- Công dụng: Búa dùng búa để chặt hạ cây, chặt cành, đẽo bịn;  

- Ƣu, nhƣợc điểm: Cấu tạo đơn giản, dễ sử dụng nhƣng khi chặt thì tốn sức, thiếu 

chính xác và tốn gỗ 

- Cấu tạo: Gồm 2 phần: Đầu búa và cán búa 

 

 

1. Lƣỡi rìu, 2. Quẻ rìu, 3. Cán rìu 

+ Đầu búa: Óc búa, lỗ tra cán và lƣỡi búa 

Óc búa: là phần trên cùng, để cân bằng đầu búa 

Lỗ tra cán: Có bề rộng 2 bên lớn hơn ở giữa 

Lƣỡi búa:  Có 2 loại loại chặt gỗ cứng và loại chặt gỗ mềm 

+ Cán búa: Dài 65-70 cm thƣờng bằng khoảng cách từ nách đến đầu ngón tay 

chỏ của ngƣời sử dụng, mặt cắt hình ô van, đƣờng kính vừa cỡ tay cầm, làm bằng các 

loại gỗ tốt. 

* Kỹ thuật mài lưỡi búa 

- Sử dụng: Đá mài cầm tay, đá mài quay, giũa. 

- Cách mài bằng đá  mài: Dùng giũa hay đá mài thô mài trƣớc. Mài lại bằng đá 

mài mịn.mài nhẹ nhàng những lƣợt mài cuối cùng để làm bóng bề mặt 
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- Cách mài bằng đá  mài quay: Khi mài chiều quay của đá ngƣợc chiều với lƣỡi 

búa. búa đƣợc tịnh tiến lên uống để tạo mặt cắt cong, di chuyển búa sang 2 bên để độ 

dày lƣỡi búa bằng nhau 

b.  Rìu 

- Công dụng: Dùng để hạ cây, chặt cành, đẽo bịn, đẽo bạnh vè và mổ sẹo; 

- Ƣu, nhƣợc điểm: Rìu chặt chính xác hơn búa, nhƣng thời gian đào tạo công 

nhân sử dụng lâu hơn so với các công cụ thủ công khác, tốn sức, tốn gỗ hơn so với các 

loại cƣa, khi mới tập chặt lƣỡi rìu hay bị liệng, dễ gây tai nạn 

- Cấu tạo: Gồm 3 phần: Đầu rìu, quẻ rìu và cán rìu 

 

1.Lƣỡi rìu, 2. Quẻ rìu, 3. Cán rìu 

 

+ Đầu rìu: Làm bằng thép gồm bọng rìu và lƣỡi rìu 

- Bọng rìu là khoảng trống trên cùng 

- Lƣỡi rìu:  Có 2 loại loại chặt gỗ cứng và loại chặt gỗ mềm 

+  Quẻ rìu: có dạng cong, dài 42-45 cm làm bằng các loại gỗ dẻo và nhẹ 

+ Cán rìu: Dài 80-100 cm thƣờng bằng khoảng cách từ mặt đất đến giữa lòng bàn 

tay ngƣời sử dụng, đầu cán to hơn đuôi cán, có lỗ hình chữ nhật, làm bằng các loại gỗ 

dẻo và chắc 

* Kỹ thuật mài lưỡi Rìu: 

- Tháo quẻ rìu ra khỏi rìu, sử dụng đá mài cầm tay, đá mài quay, giũa. 

- Cách mài bằng đá  mài: Dùng giũa hay đá mài thô mài trƣớc. Mài lại bằng đá 

mài mịn.mài nhẹ nhàng những lƣợt mài cuối cùng để làm bóng bề mặt. 

- Cách mài bằng đá  mài quay: Khi mài chiều quay của đá ngƣợc chiều với lƣỡi 

rìu. rìu đƣợc tịnh tiến lên xuống để tạo mặt cắt cong, di chuyển lƣỡi Rìu sang 2 bên để 

độ dày lƣỡi Rìu bằng nhau. 

- Khi mài cả 2 đều dùng nƣớc để làm mát và làm sạch mặt cắt, khi mài song lấy 

tay gợt ngang lƣỡi cắt thấy lƣỡi cắt không trơ và mép cắt cong đều là đƣợc. 

c. Dao tạ 

- Là một công cụ thủ công để chặt hạ những cây gỗ có đƣờng kính nhỏ, hoặc cắt 

cành, ngoài ra còn dùng để mở miệng những cây gỗ có đƣờng kính lớn và đẽo gỗ. 

- Cấu tạo của Dao tạ gồm 2 phần: bản dao và cán dao 
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1. Bản dao, 2. Lƣỡi dao, 3. Cán dao 

+ Bản dao tạ dài khoản từ 28-50cm, rộng từ 5-10cm, dày từ 0,8-1,2cm. Cán dao 

làm bằng gỗ có tra khâu bảo vệ khỏi vỡ, + Cán dao có 2 loại: loại tra chuỗi và loại cán 

ốp, góc hợp bởi cán dao với lƣỡi dao một góc khoảng 160
0
. 

- Kích thƣớc của dao tạ chƣa có một tiêu chuẩn thống nhất, thƣờng đƣợc chế tạo 

theo kinh nghiệm của ngƣời sản xuất. 

* Kỹ thuật mài Dao tạ: 

Tƣơng tụ nhƣ mài lƣỡi Búa 

d.  Cƣa đơn 

- Công dụngLà cƣa cắt ngang 1 ngƣời sử dụng dùng để hạ cây, cắt khúc, cắt cành 

- Ƣu, nhƣợc điểm sau: 

+ Chỉ cần 1 ngƣời sử dụng, năng suất cao, dễ chọn vị trí thao tác, gọn nhẹ, dễ 

mang vác, sử dụng linh hoạt, khi cƣa bị kẹt lấy của ra khỏi mạch dễ dàng 

+ Yêu cầu ngƣời công nhân phải có trình độ dũa, mở lƣỡi cƣa 

- Cấu tạo: Gồm 3 phần: bản cƣa, răng cƣa và cán cƣa 

+ Bản cƣa: Làm bằng thép hợp kim, tiết diện  hình chữ nhật 

+ Răng cƣa: Là loại răng cƣa cắt ngang 1 chiều, các răng ngiêng và nhỏ dần về 

phía cán 

+ Cán cƣa: có dạng cong, tiết diện hình ô van cỡ tay cầm làm bằng các loại gỗ 

dẻo, chắc không nứt nẻ 

 

1. Bản cƣa, 2. Răng cƣa, 3. Cán cƣa 

* Kỹ thuật dũa, mở cưa đơn 

- Dũa cƣa đơn: Dùng dũa tam giác để dũa, đặt dũa sát vào mặt cắt cần dũa, cạnh 

dũa sát vào chân hầu của răng cƣa, đẩy dũa về phía trƣớc với lực tỳ giảm dần khi đẩy 
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dũa đến đỉnh răng đầu dũa hơi nâng lên một chút, đƣa dũa trở lại nhẹ nhàng, không 

kéo dũa trên mặt răng 

- Mở cƣa đơn: Dùng dao mở cƣa hoặc kìm chuyên dùng 

+ Đặt dao hoặc kìm vào vị trí 1/4-1/3 chiều cao của răng, có cạnh cắt bên nào thì 

mở răng cƣa sang bên đó, độ mở cƣa: Từ 0,3-0,4 mm ( gỗ cứng), Từ 0,5-0,6 mm ( gỗ 

mềm) 

e.  Cƣa mang  

- Công dụng: là loại cƣa cắt ngang dùng để hạ cây, cắt cành, cắt khúc phù hợp 

cây gỗ có đƣờng kính lớn. 

- Ƣu, nhƣợc điểm:  So với dùng búa, rìu, cƣa mang có năng suất cao hơn, đỡ tốn 

sức và tiết kiệm gỗ hơn (hình 16). 

- Cấu tạo: Gồm: Bản cƣa, răng cƣa và cán cƣa 

+ Bản cƣa: Dài từ 1,6-1,8 m, chiều rộng giảm dần từ giữa ra 2 đầu 

+ Răng cƣa: Thuộc loại răng cƣa cắt ngang 2 chiều, chiều cao và bƣớc răng nhỏ 

dần từ giữa ra 2 đầu, Chiều rộng lƣỡi cƣa ở vị trí lớn nhất thƣờng từ 25-160mm, bề 

dày lƣỡi cƣa vào khoảng 0,6 -1,5mm, các đỉnh răng cƣa làm thành một đƣờng cong 

đều đặn. 

- Cán cƣa: Làm bằng gỗ tròn và thẳng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Bản cƣa, 2. Răng cƣa, 3. Cán cƣa 

* Kỹ thuật dũa, mở cưa Mang: 

-  Dũa Cƣa mang:  Dùng dũa tam giác để dũa, đặt dũa sát vào mặt cắt cần dũa, 

cạnh dũa sát vào chân hầu của răng cƣa, đẩy dũa về phía trƣớc với lực tỳ giảm dần khi 

đẩy dũa đến đỉnh răng đầu dũa hơi nâng lên một chút, đƣa dũa trở lại nhẹ nhàng, 

không kéo dũa trên mặt răng 

- Mở Cƣa mang: Dùng dao mở cƣa hoặc kìm chuyên dùng, đặt dao hoặc kìm vào 

vị trí 1/4-1/3 chiều cao của răng, có cạnh cắt bên nào thì mở răng cƣa sang bên đó 

1.1.2. Công cụ chặt hạ cơ giới 

1.1.2.1.Cƣa xăng 

a. Cấu tạo Cƣa Xăng 

Cƣa xăng là một công cụ cơ giới dùng để chặt hạ gỗ, các loại Cƣa Xăng đều có 

các bộ phận chính: động cơ 2 kỳ, hệ thống truyền lực, cơ cấu cắt gỗ, cơ cấu điều khiển, 

cơ cấu an toàn. 

 


